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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Đại. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Thiều Thị Phi Loan. 

Bà Hoàng Thị Mai. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Linh - Thư ký, Tòa án nhân dân khu 

vực 1- Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Đồng Nai tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1- Đồng Nai 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 61/2026/TLST-HS ngày 29 

tháng 01 năm 2026 theo  định đưa vụ án ra xét xử số: 143/2026/QĐXXST-HS 

ngày 04 tháng 3 năm 2026 đối với bị cáo: 

Vũ Công Duy T, Sinh năm 1999 tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: 706/09/05, tổ 

C, khu phố G, phường T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Vũ Công T1 và bà Nguyễn Hoa Thuần N; bị cáo  có vợ là Vũ Ngọc Y, sinh 

năm 1999; chưa có con; tiền án: không; tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt để tạm giam từ ngày 25/8/2025, chuyển tạm giam cho đến nay. 

Hiện nay bị cáo đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam T2; “có mặt”. 

- Bị hại: Anh Trần Phan Bá H, sinh năm 2003; địa chỉ: ấp H, xã H, tỉnh 

Đồng Nai; “vắng mặt”. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 07/01/2025, Vũ Công Duy T, Nguyễn Nhật V, 

sinh năm 2005, thường trú tại ấp N, xã H, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Anh T1, sinh 

năm 2004, thường trú tại phường T, tỉnh Đồng Nai và một số người cùng ngồi ăn 

nhậu tại nhà T, địa chỉ số B, khu phố A, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai 

(nay là phường Q, tỉnh Đồng Nai).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%203,%20khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%203,%20khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%203,%20khu%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Hoa%20Thu%E1%BA%A7n%20Nhi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Ng%E1%BB%8Dc%20Y%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20giam%20T%C3%A2n%20Tri%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20V%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2023C9,%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Phong,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2023C9,%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Phong,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2023C9,%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Phong,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
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Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Thị Minh T2 (bạn gái của V) 

đến đón V về nhưng T không đồng ý, dẫn đến Thức và V xảy ra mâu thuẫn cãi vã, 

T2 bỏ đi về trước. 

Trong lúc cãi vã, T và V xô đẩy nhau làm rơi ly thủy tinh (loại ly uống bia) 

để trên bàn xuống sàn làm vỡ ly khiến mảnh vỡ thủy tinh văng trúng mắt cá chân 

bên trái của V gây xây xước chảy máu. Thấy vậy, T1 cùng H đã chở V đến Bệnh 

viện Q, thuộc phường T, tỉnh Đồng Nai để băng bó vết thương. 

Đến khoảng 01 giờ ngày 08/01/2025, anh Vũ Công T3, sinh năm 2003, (là 

em trai của T) chở T đến Bệnh viện Q để thăm hỏi V. Sau khi được băng bó vết 

thương, V ra ngồi phía trước phòng cấp cứu và gọi điện nhờ Trần Phan Bá H1, 

sinh năm 2003, thường trú tại ấp H, xã H, tỉnh Đồng Nai (bạn của V) đến chở V 

về. Khi gặp V, T và V tiếp tục xảy ra cãi vã, T dùng tay đánh V một cái vào vùng 

cổ thì được anh T3 can ngăn nên không gây thương tích. 

Cùng lúc này, anh H1 đến khoa cấp cứu Bệnh viện Q gặp V. Thấy V gọi H1 

tới, T hỏi V: “Mày gọi người đến đánh tao à?”, rồi lao tới dùng tay đánh anh H1 

dẫn đến T và anh H1 xô xát đánh nhau. T đã có hành vi dùng tay trái, trên ngón tay 

đeo 01 chiếc nhẫn có cạnh, đánh trúng 01 nhát vào vùng mắt trái của anh H1 gây 

thương tích thì được anh T3 cùng mọi người can ngăn đưa anh H1 đi cấp cứu.  

Đến ngày 05/02/2025, anh H1 đến Công an phường T trình báo sự việc. 

Công an phường T (nay là phường T) đã lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh Đ xử lý. 

Vật chứng vụ án: 01 nhẫn kim loại màu bạc, trên mặt nhẫn có đính đá, Vũ 

Công Duy T đeo trên tay trái khi đánh anh H1.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0477.02/KLTTCT-

TTPYĐN ngày 18/7/2025 của Trung tâm pháp y Sở Y, kết luận thương tích của 

anh Trần Phan Bá H1 như sau: 

“- Sẹo cung mày trái, kích thước nhỏ, tỷ lệ 03%. 

- Chấn thương mắt trái gây vỡ nhãn cầu, đã được điều trị hiện thị lực mắt trái 

sáng tối dương tính, thị lực mắt phải 04/10 (do tật khúc xạ) bệnh lý mắt phải. Tỷ lệ 

45%. 

- Gãy thành trong hốc mắt trái. Tỷ lệ 05%. 

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Trần Phan Bá H1 tại thời điểm giám 

định là: 49% (Bốn mươi chín phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại thông tư. 

- Vật gây thương tích: Vật tày hoặc vật tày có cạnh”. 

Về trách nhiệm dân sự: Vũ Công Duy Thức đã bồi thường chi phí điều trị, 

tổn thất tinh thần cho anh Trần Phan Bá H1 số tiền 400.000.000đ (bốn trăm triệu 

đồng). Anh H1 đã có đơn xin bãi nại đối với T. 

Bản  trạng số: 214/CT-VKSKV1 ngày 28/01/2026 Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 1 - Đồng Nai đã truy tố bị cáo Vũ Công Duy Thức về tội: “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2025). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20y%207B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20y%207B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Th%C6%B0%E1%BB%9Fng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20Y%207B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20y%207B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20Th%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
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Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Đồng Nai giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Vũ Công 

Duy T phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Công 

Duy T từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù. 

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Công Duy T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình, lời khai nhận của bị cáo đúng như nội dung được tóm tắt ở phần trên.  

Lời nói sau cùng, bị cáo Vũ Công Duy T đã ăn năn hối hận về hành vi mà bị 

cáo đã gây ra, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng hình sự:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

Bị hại anh Trần Phan Bá H vắng mặt tại phiên tòa. Trong giai đoạn điều tra 

đã có lời khai, việc vắng mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, 

nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn tiến 

hành xét xử vụ án. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận của bị 

cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập có tại hồ sơ vụ án, xét có 

đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 08/01/2025 tại Bệnh viện Q thuộc phường T, 

tỉnh Đồng Nai, xuất phát từ việc Vũ Công Duy T có mâu thuẫn với anh Nguyễn 

Nhật V trong lúc ăn nhậu, anh V bị mảnh ly thuỷ tinh rơi vỡ va chạm vào mắt cá 

chân bên trái làm anh V bị thương phải đến Bệnh viện Q điều trị. Khi anh Trần 

Phan Bá H (bạn của V) đến đón V, do nghĩ rằng anh H đến để đánh Thức nên T đã 

có hành vi dùng tay trái, trên ngón tay có đeo 01 nhẫn kim loại, đấm trúng 01 nhát 

vào mắt trái của anh H gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49%. 

Hành vi của bị cáo Vũ Công Duy T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích”  quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2025). 

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị 

cáo là người đủ khả năng nhận biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, do 

đó cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do 

hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20y%207B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tam%20Hi%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%ADt%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Qu%C3%A2n%20y%207B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
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chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; đã bồi thường trách nhiệm dân sự cho bị hại và được bị hại làm đơn 

xin bãi nại; gia đình có người thân có công với cách mạng nên được áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).  

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 nhẫn kim loại màu bạc có đính đá màu 

trắng do Vũ Công Duy T sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân 

sách nhà nước. 

[7] Về dân sự: Bị cáo Vũ Công Duy T đã bồi thường cho bị hại anh Trần 

Phan Bá H số tiền 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng), anh H không yêu cầu gì 

thêm, nên không xem xét. 

[9] Về án phí: Bị cáo Vũ Công Duy T bị kết án nên bị cáo phải nộp 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

[10] Về đề nghị của Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên 

tòa phát biểu quan điểm xử lý đối với hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào:  

- Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 47; Điều 54 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). 

- Điều 106; Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban  vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án: 

Tuyên bố bị cáo Vũ Công Duy T phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt bị cáo Vũ Công Duy T 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

25/8/2025.  

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 nhẫn kim loại 

màu bạc có đính đá màu trắng được niêm phong số 605/KL-KTHS ngày 

11/02/2026 của Phòng K - Công an tỉnh Đ. 

(Theo  bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/02/2026 của Phòng Thi 

hành án dân sự khu vực 1 – Đồng Nai). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20B%C3%A1%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
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Về dân sự: Không xem xét giải quyết. 

Về án phí: Bị cáo Vũ Công Duy T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) 

án phí  sự sơ thẩm.  

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án; Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa 

thì thời hạn trên tính từ ngày bản án được niêm yết, tống đạt hợp lệ theo luật định. 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- VKSND khu vực 1- Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;                                                                                 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai;  

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

- THADS tỉnh Đồng Nai; 

- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đại 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20C%C3%B4ng%20Duy%20Th%E1%BB%A9c

